
Thứ Tiết 8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6 8/7

2 1 Ngữ văn-Q. Trang Toán-M. Hương (T) T. Anh-T. Linh LS&ĐL- LS-T. Hùng KHTN-Hóa học-C. Hiệp Ngữ văn-T. Thảo KHTN-Vật lý-P. Mạnh

2 Ngữ văn-Q. Trang GDCD-T. Thu T. Anh-T. Linh LS&ĐL- ĐL-T. Loan KHTN-Vật lý-P. Mạnh GDTC-H. Thịnh KHTN-Hóa học-C. Hiệp

3 T. Anh-T. Linh LS&ĐL- ĐL-T. Loan Toán-Ph. Hà Toán-M. Hương (T) Ngữ văn-T. Thảo KHTN-Hóa học-C. Hiệp GDTC-H. Thịnh

4 LS&ĐL- ĐL-T. Loan GDTC-H. Thịnh Tin học-T. Thúy Toán-M. Hương (T) T. Anh-Mỹ Linh KHTN-Vật lý-P. Mạnh Ngữ văn-T. Thảo

5 HĐ TN,HN-Ph. Hà HĐ TN,HN-M. Hương (T) HĐ TN,HN-T. Thúy HĐ TN,HN-Mỹ Linh HĐ TN,HN-T. Loan HĐ TN,HN-T. Thảo HĐ TN,HN-T. Tùng

3 1 Ngữ văn-Q. Trang KHTN-Hóa học-Q. Bảo NT-Âm nhạc-Vi Hách T. Anh-Mỹ Linh GDĐP-T. Hùng Toán-M. Hương (T) LS&ĐL- ĐL-T. Loan

2 Ngữ văn-Q. Trang KHTN-Vật lý-T. Liên KHTN-Hóa học-Q. Bảo T. Anh-Mỹ Linh LS&ĐL- ĐL-T. Loan Toán-M. Hương (T) NT-Mỹ thuật-T. Thảo

3 GDTC-H. Thịnh Ngữ văn-Q. Trang KHTN-Vật lý-T. Liên Toán-M. Hương (T) LS&ĐL- LS-T. Hùng T. Anh-Mỹ Linh Toán-T. Dung

4 KHTN-Vật lý-T. Liên Ngữ văn-Q. Trang GDĐP-T. Hùng Toán-M. Hương (T) GDTC-H. Thịnh C. Nghệ-T. Hiền Toán-T. Dung

5 KHTN-Hóa học-Q. Bảo Toán-M. Hương (T) GDTC-H. Thịnh Ngữ văn-Q. Trang Toán-T. Dung GDĐP-T. Hùng T. Anh-Mỹ Linh

4 1 Toán-Ph. Hà LS&ĐL- LS-T. Hùng NT-Mỹ thuật-T. Thảo Ngữ văn-Q. Trang KHTN-Hóa học-C. Hiệp NT-Âm nhạc-Vi Hách C. Nghệ-T. Hiền

2 Toán-Ph. Hà NT-Mỹ thuật-T. Thảo LS&ĐL- LS-T. Hùng Ngữ văn-Q. Trang KHTN-Sinh học-Q. Bảo GDTC-H. Thịnh KHTN-Hóa học-C. Hiệp

3 NT-Âm nhạc-Vi Hách GDTC-H. Thịnh Ngữ văn-Q. Trang NT-Mỹ thuật-T. Thảo Toán-T. Dung GDCD-T. Thu KHTN-Sinh học-Q. Bảo

4 NT-Mỹ thuật-T. Thảo NT-Âm nhạc-Vi Hách Ngữ văn-Q. Trang GDTC-H. Thịnh Toán-T. Dung KHTN-Hóa học-C. Hiệp Tin học-T. Diễm

5 LS&ĐL- LS-T. Hùng Ngữ văn-Q. Trang T. Anh-T. Linh Tin học-T. Diễm C. Nghệ-T. Hiền KHTN-Sinh học-Q. Bảo Toán-T. Dung

5 1 GDCD-T. Thu GDĐP-T. Hùng C. Nghệ-T. Thoa (CN) NT-Âm nhạc-Vi Hách Tin học-T. Diễm Ngữ văn-T. Thảo C. Nghệ-T. Hiền

2 C. Nghệ-T. Thoa (CN) T. Anh-T. Linh KHTN-Hóa học-Q. Bảo C. Nghệ-T. Hiền GDCD-T. Thu LS&ĐL- LS-T. Hùng GDTC-H. Thịnh

3 KHTN-Hóa học-Q. Bảo C. Nghệ-T. Thoa (CN) KHTN-Sinh học-T. Trang GDĐP-T. Hùng GDTC-H. Thịnh LS&ĐL- ĐL-T. Loan Ngữ văn-T. Thảo

4 KHTN-Sinh học-T. Trang Tin học-T. Thúy Toán-Ph. Hà T. Anh-Mỹ Linh Ngữ văn-T. Thảo Toán-M. Hương (T) GDĐP-T. Hùng

5 HĐ TN,HN-Ph. Hà HĐ TN,HN-M. Hương (T) HĐ TN,HN-T. Thúy HĐ TN,HN-Mỹ Linh HĐ TN,HN-T. Loan HĐ TN,HN-T. Thảo HĐ TN,HN-T. Tùng

6 1 T. Anh-T. Linh LS&ĐL- ĐL-T. Loan C. Nghệ-T. Thoa (CN) C. Nghệ-T. Hiền Toán-T. Dung T. Anh-Mỹ Linh LS&ĐL- LS-T. Hùng

2 T. Anh-T. Linh Ngữ văn-Q. Trang GDTC-H. Thịnh KHTN-Vật lý-P. Mạnh NT-Mỹ thuật-T. Thảo T. Anh-Mỹ Linh NT-Âm nhạc-Vi Hách

3 GDTC-H. Thịnh C. Nghệ-T. Thoa (CN) Ngữ văn-Q. Trang KHTN-Hóa học-Q. Bảo NT-Âm nhạc-Vi Hách LS&ĐL- ĐL-T. Loan Toán-T. Dung

4 C. Nghệ-T. Thoa (CN) KHTN-Hóa học-Q. Bảo Ngữ văn-Q. Trang GDTC-H. Thịnh LS&ĐL- ĐL-T. Loan C. Nghệ-T. Hiền Ngữ văn-T. Thảo

5 GDĐP-T. Hùng KHTN-Sinh học-T. Trang LS&ĐL- ĐL-T. Loan Ngữ văn-Q. Trang C. Nghệ-T. Hiền NT-Mỹ thuật-T. Thảo Ngữ văn-T. Thảo

7 1 Toán-Ph. Hà Toán-M. Hương (T) GDCD-T. Thu KHTN-Sinh học-Q. Bảo T. Anh-Mỹ Linh Ngữ văn-T. Thảo LS&ĐL- ĐL-T. Loan

2 Toán-Ph. Hà Toán-M. Hương (T) LS&ĐL- ĐL-T. Loan KHTN-Hóa học-Q. Bảo T. Anh-Mỹ Linh Ngữ văn-T. Thảo GDCD-T. Thu

3 Tin học-T. Thúy T. Anh-T. Linh Toán-Ph. Hà LS&ĐL- ĐL-T. Loan Ngữ văn-T. Thảo Toán-M. Hương (T) T. Anh-Mỹ Linh

4 LS&ĐL- ĐL-T. Loan T. Anh-T. Linh Toán-Ph. Hà GDCD-T. Thu Ngữ văn-T. Thảo Tin học-T. Diễm T. Anh-Mỹ Linh

5 HĐ TN,HN-Ph. Hà HĐ TN,HN-M. Hương (T) HĐ TN,HN-T. Thúy HĐ TN,HN-Mỹ Linh HĐ TN,HN-T. Loan HĐ TN,HN-T. Thảo HĐ TN,HN-T. Tùng
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